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TT Mã sinh viên Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Ngành học 

1 DTS245D140231037 Phan Quốc Huy Nam 02/07/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

2 DTS245D140231060 Đường Hoàng Hải Nam Nam 12/06/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

3 DTS245D140231075 Lại Đăng Sơn Nam 31/12/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

4 DTS245D140231013 Hoàng Tuấn Bình Nam 04/01/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

5 DTS245D140231066 Bùi Bình Nguyên Nam 08/02/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

6 DTS245D140231055 Nguyễn Đức Lương Nam 27/11/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

7 DTS245D140231044 Giá Thị Lan Nữ 08/04/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

8 DTS245D140231073 Tăng Thị Như Quỳnh Nữ 21/11/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

9 DTS245D140231093 Ngô Thanh Trúc Nữ 12/06/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

10 DTS245D140231009 Lê Mai Anh Nữ 12/01/2005 Sư phạm Tiếng Anh 

11 DTS245D140231077 Vừ Thị Sư Nữ 18/08/2005 Sư phạm Tiếng Anh 

12 DTS245D140231017 Hoàng Thị Cúc Nữ 15/04/2005 Sư phạm Tiếng Anh 

13 DTS245D140231029 Trung Thu Hiền Nữ 20/04/2004 Sư phạm Tiếng Anh 

14 DTS245D140231058 Phạm Thị Hồng Minh Nữ 03/07/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

15 DTS245D140231002 Ma Ngọc Lan Anh Nữ 28/01/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

16 DTS245D140231027 Chu Thị Hải Nữ 11/05/2005 Sư phạm Tiếng Anh 

17 DTS245D140231098 Hoàng Phi Yến Nữ 27/07/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

18 DTS245D140231086 Bàn Thủy Tiên Nữ 10/06/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

19 DTS245D140231020 Nguyễn Phương Dung Nữ 04/09/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

20 DTS245D140231025 Lý Thu Hà Nữ 20/10/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

21 DTS245D140231022 Hà Thị Khánh Duyên Nữ 27/10/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

22 DTS245D140231040 Vi Thị Minh Huyền Nữ 30/11/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

23 DTS245D140231057 Lành Thị Ngọc Ly Nữ 22/07/2005 Sư phạm Tiếng Anh 

24 DTS245D140231019 Đinh Ngọc Diệp Nữ 02/12/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

25 DTS245D140231047 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 11/06/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

26 DTS245D140231024 Hoàng Hương Giang Nữ 25/12/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

27 DTS245D140231052 Trần Diệu Linh Nữ 16/08/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

28 DTS245D140231032 Đinh Thanh Huệ Nữ 23/05/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

29 DTS245D140231023 Hà Thị Hương Giang Nữ 10/11/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

30 DTS245D140231089 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 09/02/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

31 DTS245D140231082 Nguyễn Phương Thảo Nữ 11/11/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

32 DTS245D140231087 Đỗ Quỳnh Trang Nữ 03/10/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

33 DTS245D140231095 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 12/12/2006 Sư phạm Tiếng Anh 



34 DTS245D140231072 Nguyễn Thị Hà Quyên Nữ 08/08/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

35 DTS245D140231091 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 18/05/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

36 DTS245D140231049 Trần Ngọc Linh Nữ 13/05/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

37 DTS245D140231096 Nguyễn Hải Yến Nữ 26/03/2006 Sư phạm Tiếng Anh 

38 DTS245D140231084 Phạm Thị Minh Thu Nữ 11/08/2006 Sư phạm Tiếng Anh 
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